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1 Lê Phương Anh 18-06-2007 B 3 C+ 2.5 B 3 X 0 C 2 B 3 C 2 B 3 D+ 1.5 2.41

2 Nguyễn Chiêu Băng 22-12-2007 B 3 B 3 B 3 X 0 C+ 2.5 C+ 2.5 C+ 2.5 B+ 3.5 D+ 1.5 2.65

3 Lê Huy Đạo 01-08-2007 C+ 2.5 D+ 1.5 B 3 X 0 B 3 B 3 B 3 C 2 C 2 2.56

4 Đặng Văn Hậu 26-04-2006 B 3 C+ 2.5 B 3 X 0 C 2 B 3 C+ 2.5 X 0 D 1 2.06

5 Lê Hà Quỳnh Hương 18-06-2007 B 3 C 2 C+ 2.5 X 0 C 2 C 2 D+ 1.5 D+ 1.5 X 0 1.76

6 Nguyễn Hoàng Hiệp 23-07-2007 C+ 2.5 C 2 C+ 2.5 X 0 C 2 C+ 2.5 C 2 C 2 D 1 2.03

7 Nguyễn Hà My 09-10-2007 D+ 1.5 C+ 2.5 C+ 2.5 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0.68

8 Nguyễn Thiện Nhân 08-11-2007 C+ 2.5 C+ 2.5 B+ 3.5 X 0 C+ 2.5 B 3 B 3 C 2 B+ 3.5 2.79

9 Hoàng Vũ Thảo Nguyên 26-06-2007 D+ 1.5 C 2 B 3 X 0 C 2 C+ 2.5 C 2 X 0 D 1 1.79

10 Nguyễn Bảo Tú 10-08-2007 B+ 3.5 C 2 B+ 3.5 X 0 C 2 B 3 C+ 2.5 C 2 C 2 2.44

11 Phạm Minh Tuấn 28-08-2007 B 3 C 2 B 3 X 0 C 2 B 3 C 2 B 3 C 2 2.41

12 Vũ Thu Thảo 21-08-2007 D+ 1.5 C 2 C+ 2.5 X 0 D+ 1.5 C 2 D+ 1.5 D 1 D+ 1.5 1.68

13 Nguyễn Thị Ngọc Thư 04-09-2006 B 3 B 3 B 3 X 0 C+ 2.5 B 3 B 3 B 3 D+ 1.5 2.71

14 Nguyễn Thị Thùy Trang 19-10-2007 D+ 1.5 C+ 2.5 C 2 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0.62

15 Nguyễn Trọng Thanh 20-02-2007 C+ 2.5 C 2 C 2 X 0 D+ 1.5 C+ 2.5 C+ 2.5 D+ 1.5 F 0 1.74

16 Nguyễn Thành Vinh 02-08-2007 D+ 1.5 C 2 C+ 2.5 X 0 D+ 1.5 C+ 2.5 C 2 D+ 1.5 D 1 1.79
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